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Câu 1: Tinh giá trị của biểu thức:

a) 
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 (k là số nguyên dương)

Câu 2: Rút gọn biểu thức sau theo cách hợp lý.
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Câu 3: Đa thức 
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a)Tìm đa thức 
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b)Tìm nghiệm của 
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Câu 4: Tìm chữ số tận cùng của số: (2007)2005
Câu 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2  và diện tích bằng 5400m2.Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Câu 6. Tìm x để biểu thức :

a) 
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Câu 7: Tam giác vuông ABC(góc A = 900). Kẻ AH vuông góc với BC, HP(AB và kéo dài để có PE=PH. Kẻ HQ(AC và kéo dài để có QF=QH.

a) Chứng minh :(APE=(APH và (AQH=(AQF

b) Chứng minh ba điểm: E,A,F thẳng hàng.

c) Chứng minh BE//CF

----------------- Hết-----------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Câu 1(2đ)

a) (0,5đ)
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b) (1đ)
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 EMBED Equation.3  [image: image22.wmf]
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 EMBED Equation.3  [image: image24.wmf]
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c) (0,5đ)
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  (k là số nguyên dương )
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Câu 2(1đ) Rút gọn biểu thức sau theo cách hợp lý:
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 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf](
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 EMBED Equation.3  [image: image32.wmf]=
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 EMBED Equation.3  [image: image33.wmf](
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Câu 3(1đ)
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a)(0,5đ)

P(x)=
[image: image35.wmf](

)

8

2

6

2

7

5

4

2

2

3

2

3

-

+

-

-

-

+

-

x

x

x

x

x

x


P(x)=
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P(x)=
[image: image37.wmf](
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P(x)=
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b)(0,5đ)

P(x)=0(((
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Vậy nghiệm của đa thức P(x) là x = -1 và 
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Câu 4(0,5đ) Tìm chữ số tận cùng của số
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Ta có: 
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có chữ số tận cùng là 1

Nên : 
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có chữ số tận cùng là 7

(Vì 
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Câu 5(1,5đ)

Gọi chiều dài của khu đát hình chữ nhật là x(m)  x >0

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là y(m); y>0

Theo bai ra ta có: 
[image: image47.wmf](
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  và   x.y = 5400   (2)

Đặt: 
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x.y = 54(((3k.2k = 5400

(((6k2=5400

(((k2  = 5400 : 6

(((k2 = 900

((( k = 30 (vì a>0;b>0 nên k>0)

Vậy x = 3k = 3 . 30 = 90 (m)

y = 2k = 2 . 30 = 60 (m)

Chu vi hình chữ nhật là (90+60) . 2 = 300(m)

Câu 6 (1đ) Tìm x để biểu thức :

a) A = 
[image: image49.wmf]5
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 + 2010 đạt giá trị nhỏ nhất  (0,5đ)

Ta có: 
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Dấu “=” xảy ra khi x - 5 = 0  = > x = 5

Vậy min A = 2010 khi x = 5

b) B = 100 – (x+8)2 đạt giá trị lớn nhất  (0,5đ)

             Ta có: 
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)

0

8

2

³

+

x

 với mọi giá trị của x nên - 
[image: image53.wmf](

)

0

8

2

£

+

x

 với mọi x

             
[image: image54.wmf](

)

100

8

100

2

£

+

-

=

x

B

 với mọi x

Dấu “=” xảy ra khi x + 8 = 0 hay x= - 8

vậy maxB = 100 khi x = - 8

Câu 7(3đ)

a) *Xét (AFE và (APH có:  (1đ)
[image: image55]

 EMBED Equation.3  [image: image56.wmf]
PE=PH(GT’)

(APE=(APH(=900)

AP là cạnh chung

=>(APE=(APH(c.g.c)

* Xét (AQH và(AQF có:

QF=QH(GT’)

(AQH=(AQF (=900)
AQ là cạnh chung

=>(AQH=(AQF(c.g.c)

b) (1đ) 3điểm E,A,F thẳng hàng

Từ (APE=(APH(cm pa)=> 
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Nên 3 điểm E,A,F thẳng hàng.

c) BE//CF (0,75đ)

Ta có : AB(HE tại P mà PE=PH(gt’)=>AB là đường trung trực của HE

Tương tự: AC(HF tại QH=QF(GT’)=>AC là đường trung trực của HF

Xét(AEB=(AHB  có:

AE=AH (AB là đường trung trực của HE)

BE=BH 

AB là cạnh chung

=>(AEB=(AHB(c.c.c)=>(AEB=(AHB=900(2góc tương ứng)

Chứng minh tương tự: có CF(EF tại F    (2)    

 nên BE(EF tại E   (1) 

Từ (1 ) và (2)suy ra BE//CF(cùng vuông góc EF)
----------------- Hết-----------------
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